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1 25203510375  Huỳnh Thị Lan  Anh 12/07/2001 Đà Nẵng 29SBN1

2 25207104243  Tống Thị Hương  Giang 03/05/2001 Đà Nẵng 29SBN1

3 24207204193  Đặng Lê Nhật  Hạ 25/11/2000 Bình Định 29SBN1

4 25203509945  Võ Thị  Hằng 15/06/2001 Quảng Nam 29SBN1

5 25202108671  Huỳnh Trần Quế  Hương 10/02/2001 Gia Lai 29SBN1

6 25203503264  Lê Diệu  My 01/07/2000 Gia Lai 29SBN1

7 23205212007  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 08/02/1999 Quảng Bình 26TYC4 Thi ghép

8 24215208471  Đặng Thị Mỹ  Hậu 09/09/2000 Đắk Lắk 27TBN2 Thi ghép

9 25203108717  Lê Phùng Thị  Chung 18/12/2001 Gia Lai 27TSC8 Thi ghép

10 25202708960  Phạm Thanh  Thảo 04/09/2001 Quảng Ngãi 27TYC7 Thi ghép

11 25202102891  Hồ Thị Yến  Nhi 15/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 Thi ghép

12 25217109033  Nguyễn Văn Thế  Hoàng 07/07/2001 Đà Nẵng 28CBN6 Thi ghép

13 25202105826  Lê Minh  Quyên 21/03/2001 Hồ Chí Minh 28CHT5 Thi ghép

14 25207204439  Nguyễn Thị  Khỏe 07/07/2001 Quảng Nam 28CHT6 Thi ghép

15 25207204492  Võ Trần Vân  Uyên 13/03/2001 Quảng Nam 28CHT6 Thi ghép

16 25217209200  Ngô Thị Thu  Hoa 25/02/2000 Đà Nẵng 28CYC2 Thi ghép

17 25203407006  Nguyễn Thị Hồng  Loan 27/02/2001 Quảng Nam 28SYC2 Thi ghép

18 25203302438  Võ Trần Khắc  Vy 23/09/2001 Ninh Thuận 28SYC4 Thi ghép

19 25203210428  Nguyễn Thị Ly  Ly 26/02/2000
Thừa Thiên

Huế
28TBN11 Thi ghép

20 26202131879  Lê Hồng  Ngọc 22/04/2002 Quảng Nam 28TBN11 Thi ghép

21 25212101738  Huỳnh Quang  Mến 18/02/2001 Quảng Ngãi 28TBN4 Thi ghép

22 25211608422  Hồ Sỹ Nhật  Nguyên 03/10/2001 Quảng Trị 28TBN5 Thi ghép

23 25203301949  Nguyễn Thị Gia  Vy 01/12/2001 Bình Định 28THT11 Thi ghép

24 25203315983  Trà Thị  Dương 05/04/2001 Quảng Nam 28THT3 Lần 1

25 25203205883  Lê Thị Minh  Nguyệt 06/08/2001 Quảng Nam 28TSC1 Thi ghép

26 25202610436  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 01/04/2001 Quảng Nam 28TSC2 Thi ghép
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27 24205115269  Nguyễn Thị Thảo  Huyền 07/07/2000 Đăk Lăk 28TYC5 Thi ghép

28 25211617140  Hoàng Thanh  Phong 01/01/2001 Quảng Bình 28TYC7 Thi ghép

29 25205109498  Trần Ngọc Quỳnh  Uyên 22/09/2001 Đà Nẵng 28TYC9 Thi ghép
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1 25203509668  Trần Thị Thanh  Nga 25/11/2001 Quảng Nam 29SBN1

2 26207130573  Trương Thùy  Ngân 05/01/2002 Đà Nẵng 29SBN1

3 26202120026  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 06/08/2002 Quảng Ngãi 29SBN1

4 26202541717  Trần Thị Cẩm  Nhung 24/10/2002 Quảng Nam 29SBN1

5 25203516162  Phạm Thị Ái  Phi 20/01/2000 Quảng Nam 29SBN1

6 26202541721  Phạm Thị  Phúc 08/09/2002 Quảng Nam 29SBN1

7 25203307211  Trương Thị Diễm  Quỳnh 26/12/2001 Bình Định 29SBN1

8 25217107735  Lê Đức Phương  Thảo 03/10/2001 Quảng Nam 29SBN1

9 25203203221  Nguyễn Thị Thanh  Thúy 12/10/2001 Quảng Ngãi 29SBN1

10 25207116309  Nguyễn Thị Thủy  Tiên 13/03/2001 Đà Nẵng 29SBN1

11 25207108405  Tống Thị Hương  Trà 03/05/2001 Đà Nẵng 29SBN1

12 26207123854  Hoàng Thị Huyền  Trang 29/07/2001 Quảng Bình 29SBN1

13 25211604466  Mai Anh  Trí 10/10/2001 Đà Nẵng 29SBN1

14 25207108526
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Trinh 16/02/2001 Quảng Nam 29SBN1

15 26202227415  Trần Thị Yến  Vân 06/01/2002 Gia Lai 29SBN1

16 26212121888  Ngô Anh  Văn 25/06/2002 Quảng Bình 29SBN1

17 25203101745  Nguyễn Thị Kiều  Xuân 25/06/2001 Quảng Ngãi 29SBN1

18 26202426585  Lê Trúc  Anh 13/06/2002 Quảng Trị 29SSC1

19 26207123667  Phạm Trần Kiều  Ánh 04/12/2001 Đắk Lắk 29SSC1

20 25207101930  Trịnh Minh  Dương 11/11/2001 Quảng Trị 29SSC1

21 26207120384  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 22/07/2002 Ninh Thuận 29SSC1

22 26208626464  Phạm Gia  Hân 15/10/2002 Đắk Lắk 29SSC1

23 26208600070  Cao Thị Mỹ  Hằng 02/02/2002 Quảng Ngãi 29SSC1

24 26208641795  Cao Thị Hồng  Hạnh 08/05/2002 Quảng Nam 29SSC1

25 26202720192  Nguyễn Thị  Hiếu 06/01/2002 Quảng Ngãi 29SSC1

26 25203509829  Trần Thị Mỹ  Hoa 06/01/2001 Đà Nẵng 29SSC1
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27 26202120305  Đoàn Thị Ngọc  Huyền 18/12/2002 Quảng Ngãi 29SSC1

28 26202200668  Trần Thị Mỹ  Phương 02/08/2002 Đắk Lắk 29SSC1

29 26202137979  Lê Thị Thương  Thảo 24/10/2002 Đắk Lắk 29SSC1

30 25207104345  Mai Như  Thục 18/07/2001 Đà Nẵng 29SSC1
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1 25203107410  Phạm Thị Thu  Trinh 03/01/2001 Quảng Nam 29SSC1

2 26207135405  Võ Thị Huyền  Trinh 09/10/2002 Quảng Nam 29SSC1

3 25207202681  Đào Lê Khánh  Uyên 25/08/2001 Bình Định 29SSC1

4 26202438309  Hồ Thị  Yến 07/09/2002 Quảng Nam 29SSC1

5 2321538819  Trần Tiến  Đạt 12/05/1999 Bình Định 29SYC1

6 2321538849  Trần Công  Đạt 23/06/1998 Quảng Nam 29SYC1

7 2321538685  Nguyễn Bá Hoàng  Gia 22/10/1997 Lâm Đồng 29SYC1

8 2320538744  Đặng Thị Thu  Hiền 06/10/1999 Lâm Đồng 29SYC1

9 2321538809  Đỗ Xuân  Hiếu 18/09/1999 Quảng Nam 29SYC1

10 25213103508  Nguyễn Hữu Khánh  Hoàng 06/11/1998 Đà Nẵng 29SYC1

11 2321534684  Nguyễn Thanh  Hưng 20/08/1999 Quảng Ngãi 29SYC1

12 25203108497  Lê Hồ Dạ  Hương 21/01/2001 Đà Nẵng 29SYC1

13 25203709569  Trịnh Mai  Hương 27/04/2001 Đà Nẵng 29SYC1

14 2321538699  Trần Lê  Huy 01/01/1999 Quảng Nam 29SYC1

15 2321538734  Lê Văn  Khải 25/06/1999 Đà Nẵng 29SYC1

16 26202434058  Trần Ngọc Khánh  Ly 19/10/2001 Hà Tĩnh 29SYC1

17 26202524858  Dương Trà  My 26/06/2002 Hà Tĩnh 29SYC1

18 27202239012  Nguyễn Ngọc Trà  My 22/09/2003 Phú Yên 29SYC1

19 2321538654  Vũ Hải  Nam 07/02/1999 Hải Phòng 29SYC1

20 2321538640  Trương Đình  Nhật 25/05/1998
Thừa Thiên

Huế
29SYC1

21 27202249004  Nguyễn Thị Mỹ  Nhung 17/07/2003 Bình Định 29SYC1

22 2321538805  Nguyễn Văn  Phát 08/10/1998 Gia Lai 29SYC1

23 2321223052  Nguyễn Hữu  Phúc 15/08/1999 Đà Nẵng 29SYC1

24 25207105501  Huỳnh Hồ Dạ  Thảo 10/01/2000 Quảng Nam 29SYC1

25 24212404569  Nguyễn Văn  Tiến 16/03/2000 Quảng Trị 29SYC1

26 25213115116  Lê Tấn  Trung 28/01/2001 Đà Nẵng 29SYC1
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27 26202123240  Bùi Phi  Yến 12/12/2002 Quảng Ngãi 29SYC1

28 26203835021  Lê Thị Anh  Đào 10/08/2002 Quảng Nam 29TSC1 Lần 1

29 26203827520  Phạm Thị Thu  Thủy 12/02/2002 Quảng Nam 29TSC1 Thi ghép

30 26218636066  Hồ Văn  Nhân 01/12/2002 Quảng Trị 29TYC1 Lần 1

31 26218631068  Nguyễn Đức Lê  Trường 01/10/2002 Quảng Nam 29TYC1 Lần 1
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